TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực hành tiếng 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: TIẾNG TRUNG 4
· Tiếng Anh: CHINESE 4



Mã học phần: 
FLS3204






Số tín chỉ:
3(45-0)

Đào tạo trình độ: Cao đẳng – Đại học




Học phần tiên quyết: Tiếng Trung 3
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cách phát âm, ngữ pháp, từ vựng có liên quan đến các chủ đề liên quan đến  học tập, thể thao, thi cử và thành tích, tiệc tùng. Ngoài ra người học còn được thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong những tình huống đơn giản thuộc các chủ đề trên và làm bài tập, luyện đề thi HSK, TOCFL. Sinh viên học xong học phần này đạt được kỹ năng tương đương trình độ tiền HSK 3.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nghe hiểu các thông tin cơ bản , đồng thời có đủ kỹ năng và kiến thức cơ bản để giao tiếp trong các tình huống liên quan đến các chủ đề trên.  
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể sử dụng tiếng Trung để giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày .

Kiến thức

a) Nắm được nội dung (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, ngữ điệu, v.v...) về các chủ đề liên quan

Kỹ năng


b) Nghe hiểu những thông tin cơ bản trong các hội thoại liên quan đến chủ đề trên


c) Nói phản xạ bằng từ hoặc câu ngắn, có thể được hỗ trợ trong ngữ cảnh để giúp đối phương hiểu được ý bản thân muốn biểu đạt


d) Đọc được những thông tin cơ bản liên quan đến các chủ đề trên


e) Viết miêu tả, kể chuyện liên quan đến những chủ đề trên.

Thái độ


f) Có tinh thần hợp tác nhóm và tham gia tích cực vào bài giảng.

g) Nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.

h) Ý thức được việc học tập và rèn luyện thường xuyên, suốt đời

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Giới thiệu môn học và phương pháp học tập
Giới thiệu nội dung học phần Tiếng Trung B1.1
Phương pháp học tiếng Trung.
	g,h
	2
	

	2

2.1

2.2

2.3
	Học tập
Ngữ âm và chữ Hán liên quan đến chủ đề

Từ vựng

Ngữ pháp

· Trợ từ 了
· Phó từ 就
· kết cầu 如果....就
	a

b

c

d

e

f
	10
	

	3
3.1

3.2

3.3
	Thể thao
Ngữ âm và chữ Hán liên quan đến chủ đề

Từ vựng

Ngữ pháp

· Động từ năng nguyện:“能，会，要，得“
· Câu cầu khiến
· Câu phản vấn
· Trật tự trạng ngữ trong câu
	a

b

c

d

e

f
	11
	0

	4
4.1

4.2

4.3
	Thi cử và thành tích học tập
Ngữ âm và chữ Hán liên quan đến chủ đề

Từ vựng

Ngữ pháp

· Bổ ngữ trạng thái de
· 快/快要/要....了
· “再”
· “可能”
	a

b

c

d

e

f
	11
	0

	5
5.1

5.2

5.3
	Tiệc tùng
Ngữ âm và chữ Hán liên quan đến chủ đề

Từ vựng

Ngữ pháp

· 多....啊
· 正在/在......呢
· Bổ ngữ trình độ: 得
	a

b

c

d

e

f
	11
	0


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lý Hiểu Kỳ
	Giáo trình Hán ngữ BoYa sơ cấp 1
	2017
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Các hiệu sách
	X
	

	2
	Trần Thị Thanh Liêm
	Giáo trình Hán ngữ 
	2012
	Đại học Ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
	Các hiệu sách
	X
	

	3
	Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
	Tân Giáo trình Hán ngữ
	2011
	Đại học Bắc Kinh
	Các hiệu sách
	X
	

	4
	Vương Hải Minh
	301 câu đàm thoại tiếng Hoa
	2014
	Đại học Quốc gia TP HCM
	Các hiệu sách
	X
	

	5
	Lương Diệu Vinh
	Đàm thoại tiếng TQ cho người bắt đầu
	2006
	NXB Tổng hợp TP HCM
	Các hiệu sách
	
	X

	6
	Nguyễn Hữu Trí
	Thực hành ngữ pháp Tiếng Hán hiện đại
	2003
	Nhà xuất bản Đà Nẵng
	Các hiệu sách
	
	X

	7
	Vinh Kế Hoa
	Phát triển Tiếng Hán(nói sơ cấp)
	2017
	Nhà xuấtbản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
	Các hiệu sách
	
	X

	8
	Vương Thục Hồng
	Phát triển Tiếng Hán( tổng hợp sơ cấp
	2017
	Nhà xuấtbản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
	Các hiệu sách
	
	X

	9
	Tiếu Hề Cường
	Giáo trình cường hóa Hán ngữ( quyển nghe nói 1)
	2008
	Nhà xuất bản Đại học  Bắc Kinh
	Các hiệu sách
	
	X

	10
	Website
	Học tiếng Hán online
	
	
	http://www.chinese.cn/onlinelearning
	
	X

	11
	Website
	Luyện viết chữ Hán online
	
	
	http://gongfubb.com/

	
	X

	12
	Website
	Kho đề HSK các cấp miễn phí
	
	
	http://www.chinesetest.cn/godownload.do

	
	X

	13
	Website
	Tài liệu online miễn phí
	
	
	http://tuantdtcn.blogspot.com/

	
	X

	14
	Website
	Từ vựng sinh động
	
	
	https://www.facebook.com/clbtienghoakhanhhoa

	
	X

	15
	Website
	Video sinh động
	
	
	http://www.youku.com/

	
	X

	16
	Tài liệu khác
	Luyện thi HSK,TOCFL, ngữ pháp nâng cao, phương pháp giảng dạy…
	
	
	Giáo viên
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Sinh viên phải tham gia 80% khóa học trên lớp và làm bài tập tự học ở nhà mới đủ điều kiện để được thi và công nhận điểm kiểm tra.
	a,b,c,d,e,f,g,h
	Điều kiện

	2
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e,f,g,h
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,g,h
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g,h
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


                                           Th.S Phạm Thị Minh Châu    ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
      TS. Trần Thị Minh Khánh
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